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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В период интеграции и инновации  изуче-

ние иностранных языков, можно сказать, явля-

ется необходимым делом. Широкое знание по-

пулярного иностранного языка не только от-

крывает лучшие возможности для трудо-

устрои ства, но и позволяет нам открывать для 

себя что-то новое, о котором трудно наи ти 

много информации на родном языке. Однако, 

если мы хотим овладеть иностранным языком, 

в дополнение к настои чивости нам необходимо 

иметь подходящии  и эффективныи  метод обу-

чения. В этои  статье были проведены сравне-

ния концепции  и характеристик имен суще-

ствительных в русском и вьетнамском языках. 

Затем были сделаны выводы о самых больших 

трудностях, с которыми часто сталкиваются 

In the period of integration and innovation, 

learning a foreign language can be said to be very 

necessary. A wide knowledge of a popular foreign 

language not only brings better job opportunities, 

but it also allows us to discover new things that 

are difficult to find much information about in our 

mother tongue. However, if we want to master  

a foreign language, in addition to perseverance, we 

need to have a suitable and effective learning 

method. This article has made comparisons of the 

concepts and characteristics of noun classes in 

Russian and Vietnamese. Then, it has drawn con-

clusions about the biggest difficulties that Viet-

namese learners often encounter in the learning 

and research process. From there, learners can 

create for themselves a suitable learning path and 
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Tóm tắt. Trong thờ i ky  ho  i nha  p va  đo i mờ i 

như hie  n nay, vie  c ho c ngoa i ngư  co  the  no i la  mo  t 

đie u ra t ca n thie t. Vie  c am hie u mo  t ngoa i ngư  pho  

bie n kho ng chı  mang la i như ng cờ ho  i vie  c la m to t 

hờn, ma  no  co n cho phe p chu ng ta tı m hie u như ng 

đie u mờ i me  ma  tho ng qua ngo n ngư  me  đe  kho  co  

the  tı m đườ c nhie u tho ng tin. Tuy nhie n, đe  ho c to t 

đườ c mo  t ngoa i ngư  thı  ngoa i sư  kie n trı  chu ng ta 

ca n pha i co  mo  t phường pha p ho c ta  p thı ch hờ p, 

hie  u qua . Ba i ba o na y đa  đưa ra như ng kha i nie  m 

va  đa  c đie m chı nh cu a tư  loa i danh tư  trong tie ng 

Nga va  tie ng Vie  t, so sa nh va  đưa ra ke t lua  n như ng 

kho  kha n lờ n nha t ma  sinh vie n Vie  t Nam thườ ng 

ga  p pha i trong qua  trı nh ho c ta  p va  nghie n cư u. Tư  

đo , ngườ i ho c co  the  ta o cho mı nh đườ c mo  t lo   

trı nh ho c tie ng Nga phu  hờ p va  mang la i hie  u qua  

cao hờn. Trong ba i ba o co  sư  du ng phường pha p 

pha n tı ch va  to ng hờ p, tho ng ke , so sa nh va  mo  ta . 

Tư  kho a: tie ng Nga, tie ng Vie  t, danh tư , pha m 

tru  ngư  pha p, gio ng đư c, gio ng ca i, gio ng trung, 

pha m tru  so  lườ ng, pha m tru  ca ch  

Hie  n nay, giờ i tre  Vie  t Nam đang tı ch cư c ho c 

ta  p va  nghie n cư u như ng ngo n ngư  mờ i. Co  the  lie  t 

вьетнамские учащиеся в процессе изучения. 

Исходя из этого, учащиеся могут создать для 

себя подходящии  путь обучения и повысить 

эффективность. В этои  статье используются 

следующие методы: анализ и синтез, статисти-

ка, сравнение и описание. 

Ключевые слова: русскии  язык, вьетнам-

скии  язык, имена существительные, граммати-

ческая категория, мужскои  род, женскии  род, 

среднии  род, категория числа, категория падежа 
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ke  mo  t so  ngo n ngư  đườ c giờ i tre  ưa chuo  ng như: 

tie ng Anh, tie ng Trung, tie ng Ha n, tie ng Nha  t va  

tie ng Nga… Tuy nhie n, trong qua  trı nh ho c ba t cư  

ngo n ngư  mờ i na o cu ng đe u ga  p như ng kho  kha n 

nha t đi nh, va  tie ng Nga cu ng va  y. Đie u na y đườ c ly  

gia i bờ i tie ng Nga thuo  c nho m ngo n ngư  tường đo i 

phư c ta p, như ng đa  c đie m cu a no  kha c xa vờ i tie ng 

Vie  t. Ngoa i ra, ne u kho ng co  như ng phường pha p 

gia ng da y va  nghie n cư u phu  hờ p thı  ke t qua  ho c 

ta  p cu ng se  kho ng đườ c như mong muo n.  

Theo nha  ngo n ngư  ho c ngườ i Nga Shansky 

“Danh tư  bie u thi  tı nh kha ch quan va  the  hie  n y  

nghı a na y dườ i da ng gio ng, so  va  ca ch, thườ ng đo ng 

vai tro  la  chu  ngư  hoa  c bo  ngư , cu ng co  kha  na ng 

thư c hie  n vai tro  đi nh ngư  va  tra ng ngư , va  đườ c sư  

du ng trong pha n vi  ngư ” (Shansky 1987, 93).  

Theo ta c gia  Gabdulhakov, co  ba nho m danh 

tư  trong tie ng Nga:  

nho m danh tư  chung va  danh tư  rie ng, 

nho m danh tư  cu  the , va  đo i ngườ c vờ i no  la  

nho m danh tư  trư u tườ ng, ta  p hờ p va  va  t cha t, 

nho m danh tư  đo  ng va  t va  ba t đo  ng va  t 

(Gabdulhakov 2008, 120). 

Co n ve  tie ng Vie  t, theo ta c gia  Nguye n Thi  

Thanh Xua n, danh tư  la  như ng tư  du ng đe  chı  

ngườ i, sư  va  t, hie  n tườ ng, kha i nie  m hoa  c đờn vi  

trong tie ng Vie  t. Đa y la  mo  t trong như ng loa i tư  

quan tro ng nha t trong ca u, thườ ng la m chu  ngư  

hoa  c bo  ngư . Trong tie ng Vie  t co  ca c loa i danh tư  

sau: 

(1) Danh tư  chı  sư  va  t: go m như ng tư  chı  

ngườ i, đo  va  t, con va  t, ca y co i, đi a đie m... 

 (2) Danh tư  chı  hie  n tườ ng: chı  như ng hie  n 

tườ ng tư  nhie n hoa  c xa  ho  i. 

 (3) Danh tư  chı  kha i nie  m: du ng đe  chı  

như ng kha i nie  m trư u tườ ng. 

 (4) Danh tư  chı  đờn vi : du ng đe  chı  so  lườ ng 

hoa  c đờn vi  đo lườ ng (Nguye n T.T.X, 1). 

Vie  c xa c đi nh mo  t danh tư  thuo  c nho m ngo n 

ngư  na o nhı n chung kho ng ga y kho  kha n nhie u cho 

ngườ i ho c. Tuy nhie n, vie  c danh tư  trong tie ng Nga 

co  ca c pha m tru  ngư  pha p ve  gio ng, so  lườ ng va  

ca ch đa  khie n cho vie  c nghie n cư u ngo n ngư  na y 

trờ  ne n phư c ta p hờn (Shabuldaeva 2019, 9). 

Ta t ca  ca c danh tư  trong tie ng Nga đe u thuo  c 

mo  t trong ba gio ng: gio ng đư c, gio ng ca i va  gio ng 

trung. Gio ng cu a mo  t danh tư  se  đườ c xa c đi nh bờ i 

đuo i tư  cu a no . Thườ ng se  co  quy ta c đe  nha  n bie t, 

vı  du : mo  t tư  ke t thu c ba ng đuo i “a” se  la  gio ng ca i, 

hoa  c ke t thu c ba ng đuo i “o” se  la  gio ng trung. Tuy 

nhie n, ne u mo  t tư  ke t thu c ba ng da u me m “ь” thı  

vie  c xa c đi nh se  trờ  ne n kho  kha n hờn bờ i vı  no  co  

the  la  da u hie  u nha  n bie t cu a danh tư  gio ng đư c 

hoa  c gio ng ca i. Cha ng ha n: ca  hai tư  

«дождь» (mưa) va  «соль» (muo i) đe u co  ke t thu c 

tư  la  da u me m “ь”, nhưng tư  «дождь» (mưa) thuo  c 

ve  gio ng đư c, co n «соль» (muo i) – gio ng ca i.  Trong 

trườ ng hờ p na y, ngườ i ho c co  the  du ng tư  đie n đe  

tra cư u hoa  c dư a va o ngư  pha p trong ca u đe  xa c 

đi nh gio ng cu a danh tư  na y. Hờn nư a, cu ng co  

như ng ngoa i le   trong vie  c xa c đi nh gio ng cu a mo  t 

danh tư . Vı  du , tư  «имя (te n), дедушка (o ng)...» co  

đuo i tư  la  “я” va  “a” – đuo i tư  cu a gio ng ca i, nhưng 

tư  имя la i la  danh tư  gio ng trung, co n дедушка 

thuo  c ve  gio ng đư c. Do đo , ngườ i ho c ca n pha i ghi 

nhờ  ca c ngoa i le   đe  tra nh ma c như ng lo i sai trong 

khi sư  du ng tie ng Nga.  
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Trong tie ng Vie  t ca c danh tư  kho ng chia theo 

gio ng, vı  va  y khi mờ i ba t đa u ho c tie ng Nga, sinh 

vie n Vie  t Nam co  the  ca m tha y hời kho  kha n trong 

vie  c tie p thu kha i nie  m mờ i na y.  

Pha m tru  so  lườ ng trong tie ng Nga 

“Pha m tru  so  lườ ng ta o tha nh mo  t sư  đo i la  p: 

so  ı t – so  nhie u” (Shabuldaeva 2019, 24). Phường 

tie  n chı nh đe  bie u thi  so  lườ ng la  ke t thu c cu a mo  t 

danh tư . Ngườ i ho c ca n ghi nhờ  quy ta c thay đo i so  

lườ ng cu a mo  t danh tư . Vı  du : đuo i «а» se  bie n đo i 

tha nh «ы» hoa  c «и» [машина –машины (mo  t ca i  

o  to  – như ng ca i o  to ),  книга – книги (mo  t quye n 

sa ch – như ng quye n sa ch)...], đuo i «о» se  bie n đo i 

tha nh «а» [окно – окна (mo  t ca i cư a so  – như ng ca i 

cư a so )]… Cu ng co  như ng danh tư  bie n đo i tư  so  ı t 

sang so  nhie u ma  kho ng theo quy ta c: дом – дома 

(mo  t ngo i nha  – như ng ngo i nha ), паспорт – пас-

порта (mo  t cuo n ho   chie u – như ng cuo n ho   chie u), 

яблоко – яблоки (mo  t qua  ta o – như ng qua  ta o), 

цветок – цветы (mo  t bo ng hoa – như ng bo ng 

hoa)...  

Co n ve  tie ng Vie  t, tie ng Vie  t thuo  c loa i hı nh 

ngo n ngư  đờn la  p, vı  va  y tư  se  kho ng bie n đo i hı nh 

tha i cu a no . (5)  

Khi muo n ta o hı nh thư c so  nhie u cho mo  t 

danh tư , chı  ca n đa  t trườ c danh tư  đo  như ng tư  chı  

so  nhie u như “như ng, ca c, nhie u, vo  so …” ma  kho ng 

bie n đo i hı nh tha i cu a chı nh danh tư  đo .  Ví dụ: 

bông hoa (цветок) – những bông hoa (цветы); 

trong tie ng Vie  t bông hoa (цветок) la  danh tư  so  ı t , 

va  ne u muo n ca u ta o da ng so  nhie u cu a danh tư  

na y thı  chı  ca n the m chư  những va o trườ c danh tư  

đo , ba n tha n tư  bông hoa kho ng bi  bie n đo i. Ngườ c 

la i, trong tie ng Nga ca n pha i bie n đo i đuo i danh tư  

đe  ca u ta o tha nh da ng so  nhie u. Đa y la  mo  t trong 

như ng kha c bie  t lờ n khie n sinh vie n Vie  t Nam ca m 

tha y kho  kha n hờn khi chinh phu c tie ng Nga, vı  ca n 

pha i nhờ  ro  ca c quy ta c chuye n tư  so  ı t sang so  

nhie u. Đo ng thờ i, ha ng loa t ca c danh tư  vờ i ca ch 

bie n đo i ba t quy ta c cu ng đo i ho i sư  thư c ha nh lie n 

tu c đe  na m vư ng.  

Pha m tru  ca ch trong tie ng Nga 

Danh tư  thay đo i theo ca c ca ch. “Co  sa u ca ch 

trong ngư  pha p tie ng Nga hie  n đa i:  

1. Ca ch 1: nguye n ca ch (Именительныи  

Падеж) 

2. Ca ch 2: sờ  hư u ca ch (Родительныи  

Падеж ) 

3. Ca ch 3: ta  ng ca ch (Дательныи  Падеж) 

4. Ca ch 4: đo i ca ch (Винительныи  Падеж ) 

5. Ca ch 5: phường tie  n ca ch(Творительныи  

Падеж ) 

6. Ca ch 6: giờ i tư  ca ch (Предложныи  

Падеж )” (Shabuldaeva 2019, 27). 

 

Ca ch 1 (nguye n ca ch) tra i ngườ c vờ i ta t ca  

ca c ca ch co n la i. No  die n đa t vi  trı  đo  c la  p ve  ma  t 

ngư  pha p cu a danh tư  trong lờ i no i, tư c la  danh tư  

kho ng bi  bie n đo i trong ca u, va  đườ c go i la  ca ch 

“trư c tie p”. Ca c ca ch co n la i đườ c go i la  ca ch “gia n 

tie p”. Chu ng bie u thi  vi  trı  ngư  pha p phu  thuo  c cu a 

mo  t danh tư  va  the  hie  n nhie u mo i quan he   cu  pha p 

kha c nhau vờ i ca c tư  kha c. Ca ch 1 (nguye n ca ch) 

chu  ye u đườ c du ng vờ i vai tro  chu  ngư , co n ca c 

da ng ca ch gia n tie p bie u thi  y  nghı a ta n ngư , tra ng 
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ngư  va  đi nh ngư ” (Shabuldaeva 2019, 28). Ha  u to  

va  giờ i tư  la  phường tie  n bie u thi  ca ch cu a danh tư  

trong tie ng Nga. Trong đo , ha  u to  đườ c xem la  

phường tie  n chı nh. 

Danh tư  trong tie ng Vie  t kho ng thay đo i theo 

ca ch. Vı  va  y, sinh vie n Vie  t Nam ga  p kha  nhie u kho  

kha n trong vie  c ho c ta  p va  nghie n cư u he   tho ng ca c 

ca ch trong tie ng Nga, bờ i ngoa i vie  c co  sa u ca ch va  

mo i ca ch the  hie  n như ng y  nghı a kha c nhau, thı  co n 

pha i xem xe t đe n ye u to  trong mo i ca ch la i co  ca c 

ca ch chia rie ng cho so  ı t va  so  nhie u. La y vı  du : tư  

danh tư  “quye n sa ch” «книга» (ca ch 1, so  ı t), chu ng 

ta co  the  ta o ne n ca c da ng kha c nhau cu a ca c ca ch: 

книги, книг, книге, книгам, книгу, книгои , кни-

гами, книгах. Ngườ i ho c ca n pha i ghi nhờ  ca ch 

bie n đo i danh tư  ờ  mo i ca ch va  pha i bie t xa c đi nh 

ca n du ng ca ch na o trong ca u đe  ta o ne n mo  t ca u 

đu ng ngư  pha p.  

Ngoa i ra, co  the  chı  ra the m mo  t so  ye u to  

khie n pha m tru  ca ch trờ  ne n kho  kha n hờn đo i vờ i 

ngườ i ho c, cha ng ha n như:  

– cu ng mo  t y  nghı a nhưng co  the  đườ c the  hie  n 

ba ng như ng ca ch kha c nhau (vı  du : y  nghı a ve  thờ i 

gian: во вторник – thư  ba (ca ch 4), 22-ое число 

(nga y 22 – ca ch 1), в январе – tha ng gie ng (ca ch 6)...) 

– trong mo  t ca ch nhưng co  như ng quy ta c 

bie n đo i kha c nhau (vı  du : mo  t danh tư  gio ng đư c 

so  ı t khi sang ca ch 2 co  the  co  như ng đuo i tư  sau: 

«а, я»; danh tư  gio ng ca i so  ı t: «ы, и» ; danh tư  

gio ng trung so  ı t: «а,я»…)  

– như ng ca ch kha c nhau nhưng la i co  đuo i tư  

gio ng nhau: (на шкафу – tre n tu , купить собаку – 

mua mo  t con cho  / в машине – trong xe o  to , пода-

рить девочке - ta  ng cho co  be ...). Trong ca  p vı  du  

đa u tie n, ca  hai danh tư  đe u co  đuo i tư  «у», nhưng 

tư  đa u tie n la  da ng cu a ca ch 6, co n tư  thư  2 la  da ng 

cu a ca ch 4. Co n trong ca  p vı  du  sau, la n lườ t la  đuo i 

tư  cu a ca ch 6 va  ca ch 3).    

– co  kha  nhie u giờ i tư  trong tie ng Nga, va  

ngườ i ho c ca n na m ro  sau mo  t giờ i tư  ca n ca ch gı . 

Tuy nhie n, mo  t giờ i tư  co  the  du ng cho như ng ca ch 

kha c nhau (пои ти в университет – đi đe n trườ ng 

đa i ho c, учиться в университете - ho c ờ  trườ ng 

đa i ho c) ... Co  the  tha y, giờ i tư  «в» co  the  du ng ca  

trong ca ch 6 la n ca ch 4.  

Khi di ch y  nghı a cu a ca c ca ch trong ca u tư  

tie ng Nga sang tie ng Vie  t, chu ng ta co  the  the m 

như ng giờ i tư  phu  hờ p ve  ma  t ngư  nghı a cho danh 

tư . Cha ng ha n: 

– Đây là quyển sách của em trai tôi (Это 

учебник моего брата).  

Đa y la  ca u vı  du  cho ca ch 2 (sờ  hư u ca ch). 

Trong tie ng Vie  t, giờ i tư  của đư ng trườ c danh tư  va  

the  hie  n y  nghı a sờ  hư u.  

– Bố tôi mua cho mẹ một ngôi nhà lớn (Мой 

папа купил маме большой дом). 

Đa y la  ca u vı  du  cho ca ch 3 (ta  ng ca ch). Tư  

cho  đư ng trườ c đo i tườ ng ma  ha nh đo  ng hườ ng tờ i. 

Họ ăn cơm bằng thìa (Они едят рис ложками). 

Đa y la  vı  du  cho ca ch 5 (phường tie  n ca ch). 

Tư  bằng находится đư ng trườ c danh tư  đe  the  

hie  n y  nghı a cu a đo i tườ ng ma  nhờ  no  ha nh đo  ng 

đườ c thư c hie  n.  

- Anh ấy thường nghĩ về những ký ức buồn đã 

qua (Он часто думает о грусных воспоминаниях 

прошлого).  
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– Họ hàng của chị ấy đang sống ở trong một 

ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng (Ее родственники 

живут в маленьком, но уютном доме). 

Đa y la  như ng vı  du  ve  ca ch 6 (giờ i tư  ca ch). 

Tư  về thườ ng đi sau ca c đo  ng tư  chı  suy nghı  hoa  c 

lờ i no i, co n giờ i tư  ở đườ c du ng vờ i ca c danh tư  

chı  đi a đie m. 

Ca ch 1 va  ca ch 4 thườ ng đườ c di ch sang 

tie ng Vie  t ma  kho ng ca n giờ i tư . Cha ng ha n: 

Ее сестра кушает (Chị cô ấy đang ăn cơm), 

Она недавно купила новую сумку (Cô ấy 

mới mua một chiếc túi mới). 

 

Như va  y, co  the  no i kho  kha n đo i vờ i ngườ i 

nườ c ngoa i khi ho c tie ng Nga la  ca ch sư  du ng đu ng 

ca c ca ch trong ngư  ca nh nha t đi nh. Ngườ i ho c đe n 

tư  ca c quo c gia kho ng no i tie ng Nga như tie ng me  

đe , trong đo  co   sinh vie n Vie  t Nam, ga  p nhie u kho  

kha n khi lư a cho n ca ch phu  hờ p trong ca u. Ho  

luo n đa  t ra như ng ca u ho i như: ta i sao chu ng ta la i 

sư  du ng ca ch na y ờ  đa y? No  the  hie  n y  nghı a gı ? 

Ngoa i ra, ca c quy ta c bie n ca ch kho ng de  nhờ , đo i 

ho i ngườ i ho c pha i da nh nhie u thờ i gian đe  luye  n 

ta  p. 

Đe  hie u ro  hờn ve  như ng kho  kha n ma  sinh 

vie n Vie  t Nam thườ ng ga  p khi nghie n cư u danh tư  

trong tie ng Nga, mo  t cuo  c kha o sa t nho  đa  đườ c ra 

cho 25 sinh vie n đang ho c ta  p ta i tha nh pho  Kazan, 

Lie n Bang Nga. Ca u ho i đườ c đưa ra la : Như ng đa  c 

đie m na o cu a danh tư  trong tie ng Nga ma  ba n ca m 

tha y phư c ta p nha t? 

Kha o sa t cho tha y, trong vie  c pha n loa i ca c 

danh tư  tha nh ca c nho m thı  nho m danh tư  trư u 

tườ ng (40%) va  ta  p hờ p (20%) la  như ng danh tư  

khie n sinh vie n Vie  t Nam nha m la n nhie u nha t. 

Mo  t so  sinh vie n cu ng ga  p kho  kha n vờ i nho m 

danh tư  đo  ng va  t va  ba t đo  ng va  t, tuy nhie n chı  la  

tı  le   nho . Ngườ c la i, nho m danh tư  chung, danh tư  

rie ng va  danh tư  va  t cha t đườ c hie u mo  t ca ch ro  

ra ng. Đie u na y co  the  đườ c ly  gia i bờ i co  sư  tường 

đo ng giư a mo  t so  nho m danh tư  trong ca  hai ngo n 

ngư .  

Trong so  ca c pha m tru  ngư  pha p ve  gio ng, 

so  lườ ng va  ca ch, pha m tru  ca ch la  pha m tru  ga y 

kho  kha n lờ n nha t khi nghie n cư u danh tư  (ha u 

he t ngườ i đườ c ho i đe u đo ng y  vờ i đie u na y - 

96%). Nhie u sinh vie n đườ c kha o sa t thư a nha  n 

ra ng ma  c du  đa  ho c tie ng Nga trong mo  t thờ i gian 

da i, ho  va n chưa hie u ro  nghı a cu a tư ng ca ch va  

tha  m chı  thườ ng nha m la n ca ch bie n đo i cu a tư  

theo tư ng ca ch khi sư  du ng. Đie u na y cha c cha n la  

do sư  kha c bie  t ve  ca u tru c ngư  pha p giư a hai 

ngo n ngư . Pha m tru  phư c ta p thư  hai la  gio ng 

(20%). Ma  c du  đa  co  như ng da u hie  u đe  nha  n bie t 

gio ng cu a mo  t tư , nhưng cu ng co  ra t nhie u trườ ng 

hờ p ngoa i le   đo i ho i ngườ i ho c ca n ghi nhờ , vı  va  y 

pha m tru  na y cu ng ga y kho  kha n. Trong ca c pha m 

tru  ngư  pha p ne u tre n, pha m tru  so  lườ ng la  pha m 

tru  ı t ga y kho  kha n nha t cho ngườ i ho c. 

No i chung, vie  c ho c ba t cư  mo  t ngo n ngư  

mờ i na o cu ng đe u co  như ng kho  kha n nha t đi nh, 

đa  c bie  t la  như ng ngo n ngư  co  nhie u đie m kha c 

bie  t vờ i tie ng me  đe  cu a ngườ i ho c. Ba i ba o na y đa  

đưa ra như ng đa  c đie m chı nh cu a tư  loa i danh tư  

trong tie ng Nga va  tie ng Vie  t, so sa nh va  đưa ra ke t 

lua  n như ng kho  kha n lờ n nha t ma  sinh vie n Vie  t 

Nam thườ ng ga  p pha i trong qua  trı nh ho c ta  p va  
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nghie n cư u. Hy vo ng, ba i ba o na y se  giu p như ng 

sinh vie n mờ i ba t đa u ho c tie ng Nga hoa  c như ng ai 

co  y  đi nh tı m hie u no  co  đườ c ca i nhı n toa n die  n ve  

như ng kho  kha n se  ga  p pha i trong qua  trı nh nghie n 

cư u. Tư  đo , co  the  ta o cho mı nh như ng phường 

pha p ho c ta  p phu  hờ p nha t đe  đa t đườ c ke t qua  to t.   
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